
TT MSSV Lớp Ghi chú

1 12C480201071 Lê Minh Đạt CCT12 Học lại
2 12C480201076 Nguyễn Hữu Hậu CCT12 Học lại
3 12C480201093 Trần Quốc Nguyên CCT12 Học lại
4 12C480201104 Nguyễn Tấn Thành CCT12
5 14C480201018 Đinh Thế Mạnh CCT14A Học lại
6 14C480201025 Đinh Văn Théo CCT14A Học lại
7 13C140210157 Nguyễn Thị Mỹ Nữ CSI13
8 13C140210165 Trương Quang Thạnh CSI13
9 14C140210029 Trần Duy Phúc CSI14

10 13C140212168 Phan Thị Yến Linh CSH13
11 13C140212178 Nguyễn Minh Tâm CSH13
12 14C140212004 Huỳnh Thị Chung CSH14A Học lại
13 14C140212006 Hường Nguyễn Mỹ Duyên CSH14A Học lại
14 14C140212010 Lê Thị Mỹ Hạnh CSH14A Học lại
15 14C140212099 Phan Long Ngân CSH14A Học lại
16 14C140212085 Huỳnh Thị Dáng Ngọc CSH14A Học lại
17 14C140212022 Phan Trung Nhật CSH14A Học lại
18 14C140212088 Đinh Văn Si CSH14A Học lại
19 14C140212026 Phan Thị Sương CSH14A Học lại
20 14C140212027 Trần Ngọc Tài CSH14A Học lại
21 14C140212077 Nguyễn Diệu Thu CSH14A Học lại
22 14C140212035 Đặng Hồng Trí CSH14A Học lại
23 14C140212043 Lê Thị Kim Chi CSH14B
24 14C140212048 Nguyễn Thị Mỹ Duyên CSH14B
25 14C140212023 Nguyễn Thị Cẩm Giang CSH14B Học lại
26 14C140212052 Phạm Thị Hồng Hiếu CSH14B Học lại
27 14C140212100 Phạm Minh Hoàng CSH14B Học lại
28 14C140212053 Nguyễn Thị Kim Huệ CSH14B
29 14C140212056 Bùi Thị Kim Hương CSH14B Học lại
30 14C140212067 Trần Đức Minh Khôi CSH14B Học lại
31 14C140212061 Lê Thị My CSH14B Học lại
32 14C140212062 Lê Thị Thanh Nga CSH14B
33 14C140212063 Nguyễn Thị Nhàn CSH14B
34 14C140212097 Phạm Thị Thùy Nương CSH14B Học lại
35 14C140212025 Lê Ngọc Sơn CSH14B
36 14C140212069 Lê Cẩm Thạch CSH14B
37 14C140212080 Dương Thị Thu Thủy CSH14B
38 14C140212110 Phạm Thị Mỹ Trang CSH14B
39 14C140212070 Dương Thị Ngọc Trinh CSH14B Học lại
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40 14C140212111 Lê Thị Thúy Vân CSH14B Học lại
41 14C140212075 Phạm Thị Vân CSH14B Học lại
42 14C140212076 Trần Thị Vi CSH14B Học lại
43 13C140209092 Trần Thị Thu Hảo CST13B
44 13C140209099 Nguyễn Duy Bảo Long CST13B
45 13C140209110 Đỗ Thị Thu Thảo CST13B
46 13C140209115 Phạm Viết Thuận CST13B
47 14C140209050 Bùi Thị Hà CST14
48 14C140209059 Lương Thị Thu Hạnh CST14
49 14C140209014 Nguyễn Thị Hiếu CST14 Học lại
50 14C140209015 Lê Thị Hoa CST14
51 14C140209051 Lý Thị Hà Lam CST14
52 14C140209062 Nguyễn Thị Như Mai CST14
53 14C140209022 Huỳnh Trương Hiền Muội CST14 Học lại
54 14C140209026 Nguyễn Thị Như Quỳnh CST14 Học lại
55 14C140209027 Nguyễn Thị Thảo CST14 Học lại
56 14C140209053 Nguyễn Thị Thu Thảo CST14 Học lại
57 14C140209030 Lương Hùng Tín CST14 Học lại
58 14C140209031 Lê Thị Trang CST14 Học lại
59 14C140209037 Bạch Thị Thuý Vy CST14 Học lại
60 14C140209055 Đặng Thị Thu Xuân CST14
61 12C140211095 Đinh Thị Seo CSV12
62 12C140211113 Võ Thị Ngọc Yến CSV12
63 13C140211122 Bùi Minh Châu CSV13
64 13C140211123 Trần Văn Cường CSV13
65 13C140211142 Nguyễn Thị Thùy Na CSV13
66 13C140211144 Nguyễn Thị Thu Nhanh CSV13
67 13C140211151 Lê Nguyễn Lệ Quyên CSV13
68 14C140211011 Hồ Văn Hồng CSV14 Học lại
69 14C140211015 Đinh Văn Nguyên CSV14 Học lại
70 13C140216212 Nguyễn Văn Đạt CSĐ13
71 13C140216218 Đinh Thị Hương CSĐ13
72 13C140216229 Đinh Thị Sổ CSĐ13
73 13C140216239 Đinh Thị Trích CSĐ13
74 13C140216243 Nguyễn Thị Tường Vi CSĐ13
75 14C140214002 Phạm Thị Kim Hà CSKc14
76 14C140214011 Võ Văn Phấn CSKc14

Danh sách này có 76 sinh viên. Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 6 năm 2015
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